
Phụ lục 

BẢNG BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 

      (Đính kèm công văn số:    267 /KSBT-TCHC ngày  21 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 

 

ST

T 

 

 

 

Lộ trình 

 

 

Đơn vị 

tính 

(chuyến

/ngày) 

 

 

Số 

lượng 

 

 

Đơn giá các loại xe cung cấp dịch vụ vận chuyển 

(VNĐ) 

 

 

Ghi chú 

 

4 chỗ 

 

7 chỗ 

 

16 chỗ 

 

29 chỗ 

 

35 chỗ 

 

45 chỗ 

 

1 Nha Trang - Diên Khánh - Nha Trang  Chuyến/

ngày 

01        

2 Nha Trang – Ninh Hòa – Nha Trang Chuyến/

ngày 

01        

3 Nha Trang – Cam Lâm – Nha Trang Chuyến/

ngày 

01    

 

 

    

4 Nha Trang -  Cam Ranh - Nha Trang Chuyến/

ngày 

01        

5 Nha Trang -  Vạn Ninh - Nha Trang Chuyến/

ngày 

01        

6 Nha Trang -  Khánh Sơn -  Nha Trang Chuyến/

ngày 

01        

7 Nha Trang - Khánh Vĩnh -  Nha 

Trang 

Chuyến/

ngày 

01        

8 Đi trong thành phố Nha Trang Chuyến/

ngày 

01        
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